UBND TINH BiNH PHUOC

S6: 133/QD-UBND
Thoi gian ky: 17/01/2024 13:47:08 +07:00

Biéu s6 60/CK-NSNN

THU'C HIEN THU NGAN SACH NHA NUGC QUY IV NAM 2023
(Kém theo Quyét dinh s6 133 /OP-UBND ngay 17 thing 01nam 2024 ciia UBND tinh)

Pon vi: Triéu déng

SO SANH UGC THU'C
HIEN VOI (%)
- DU TOAN PIEU [THU'C HIEN QUY| THUC HIEN
STT NQIDUNG CHINH NAM 2023 1V/2022 QUY 1V/2023 .| CUNG KY
DU TOAN >
NAM NAM
TRUOC
A |TONG THU NSNN TREN PIA BAN 14.888.000 14.282.505 12.263.051 82% 86%
I |Thu ndi dia 13.668.000 13.229.249 10.901.055 80% 82%
1 |Thu tir khu viee DNNN 1.070.000 1.207.986 952.521 89% 79%
o |Thu tirkhu vue doanh nghiép ¢6 von dau tu 860.000 761.470 494.138|  57% 65%
nuoc ngoat
3 |Thu tir khu vuc kinh té ngoai quc doanh 1.860.000 1.704.495 2.037.084| 110% 120%
4 |Thué thu nhap ca nhan 1.100.000 1.493.751 899.472 82% 60%
5  |Thué bao vé méi trudng 210.000 148.850 123.954 59% 83%
6 |Lé phi trude ba 770.000 849.434 357.787 46% 42%
7  |Thu phi, 18 phi 145.000 144.427 142.426 98% 99%
8  |Cac khoan thu v& nha, dét 6.149.000 5.528.173 4.139.658 67% 75%
- Thué sit dung dat néng nghiép
- |Thué sir dung dat phi néng nghiép 10.000 12.275 20.135|  201% 164%
- |Thu tién sir dung dat 3.807.000 4.106.899 1.350.406 35% 33%
- |Tién cho thué dat, thué mat nuée 2.332.000 1.408.999 2.769.117|  119% 197%
i Tién cho thué va tién ban nha & thudc sé i
hitu nha nuoc
9 |Thu tién cip quyén khai thac khoang san 85.000 89.920 103.442 122% 115%
Thu hdi vén, thu ¢ tic, 1gi nhuan duge chia
10 |cta Nha nue va loi nhugn sau thué con lai 14.000 11.642 13941  100%|  120%
sau khi trich 1ap cac quy cua doanh nghiép
nha nudc
11 |Thu tir hoat dong x4 s kién thiét 1.100.000 962.896 1.210.963|  110% 126%
12 Th}l tir quy dat cong ich, hoa lgi cong san 368 1123 305%
khac
13  [Thu khac ngén sach 305.000 325.838 424546  139% 130%
Il |Thu tir diu thd
1l |Thu tir hoat dong xuit nhap khiu 1.220.000 1.044.030 1.354.387 111% 130%
1 Thlle gia tri gia tang thu tir hang hoa nhap 819.147 1.178.748 144%
khau
2 |Thué xuit khiu 78.320 18.341 23%
3 |Thué nhap khau 136.685 149.212 109%
4 Th}le tiéu thu dac biét thu tir hang hoa nhap 1139 984 86%
khau
5 Th}le baio v¢ moi truong thu tir hang hoa 624 594 95%
nhap khau




6 |Thu khac 8.115 6.508 80%
IV |Thu vién tr¢
THU NSPP PUQC HUONG THEO
A = ¢ 0] [0)
B |pHAN CAP 14.664.000 12.943.670 10.536.708 72% 81%
1 |Tir cac khoan thu phén chia 4.862.280 4.463.814 4.294.517 88% 96%
2 |Cac khoan thu NSPP duoc huéng 100% 9.801.720 8.479.856 6.242.191 64% 74%




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:46:43+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:46:49+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:47:00+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-17T13:47:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Kèm theo văn bản số 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước




